
Trong đó: 

Nguồn đóng 

góp

Nguồn vốn cân 

đối ngân sách
 Nguồn đóng góp 

A B 3 5 8 9 21 22 24

Tổng số 174.903.713 0 0           40.074.660,78    12.757.656,58          40.074.660,78 0

1 Công trình chuyển tiếp 144.315.673 0 0           12.757.656,58    12.757.656,58          12.757.656,58 

- Đường GT ven kênh chu đâu đoạn từ Chợ Hóp đến 

ranh giới xã Hồng Phong

12/2020 - 

12/2024 9.659.721             218.908,50       218.908,50            218.908,50 

-
Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng trường mần non, Hạng 

mục: giai đoạn 2 nhà lớp học 2 tầng 4 phòng, các 

công trình phụ trợ 2020 4.275.200               39.467,00         39.467,00              39.467,00 

- Phụ trợ quét vôi ve nhà lớp học, sân, bồn hoa THCS

8/2012 - 

9/2012 532.587               76.000,00         76.000,00              76.000,00 

-
Nâng cấp, mở rộng đường giao thông xã Đồng Lạc, 

huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương: Đoạn từ đường 

37 đến trạm bơm Đông Duệ 2020 8.092.400             627.875,50       627.875,50            627.875,50 

-
Xây dựng vỉa hè, rãnh thoát nước, điện chiếu sáng 

Quốc lộ 37 xã Đồng Lạc đoạn từ cầu Hảo Thôn đi 

Miếu Lãng (km65+965-kum68+225 2020 7.764.900             183.664,00       183.664,00            183.664,00 

-
Phụ trợ trường mầm non xã Đồng Lạc- huyện Nam 

Sách; hạng mục: Sân,   đường, rãnh nước, bồn cây 2012 997.875             263.000,00       263.000,00            263.000,00 

-
Trường tiểu học Phùng Văn Chinh xã Đồng Lạc, 

huyện Nam Sách; hạng mục: Quét vôi ve nhà lớp 

học, Granite tam cấp tháo dỡ, rãnh nước 2012 638.099             148.000,00       148.000,00            148.000,00 
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-
Các công trình phụ trợ trường THCS xã Đồng lạc- 

huyện Nam Sách 2011 950.629             240.000,00       240.000,00            240.000,00 

-

Cải tạo sửa chữa cửa nhà lớp học, xây mới sân, 

đường, bồn hoa, rãnh nước, san lấp ao cá trường 

tiểu học Phùng Văn Trinh xã Đồng Lạc - huyện 

Nam Sách 2012 914.741             209.000,00       209.000,00            209.000,00 

-
Các công trình phụ trợ UBND xã Đồng Lạc- Huyện 

nam Sách; hạng mục: Nhà vệ sinh, tường ngăn, 

đường giao thông, vỉa hè 2012 816.075             283.798,00       283.798,00            283.798,00 

- Mở rộng đường giao thông xã Đồng Lạc, huyện 

Nam Sách: Đoạn từ quốc lộ 37 đến trường tiểu học) 2020 2.938.700             248.508,00       248.508,00            248.508,00 

-
Nhà làm việc theo cơ chế 1 cửa , phòng làm việc và 

một số hạng mục phụ trợ HĐND - UBND 2019 9.972.929               97.342,00         97.342,00              97.342,00 

-

Xây dựng đường giao thông ven kênh Chu Đậu - xã 

Hồng Phong (Đoạn từ cầu Quán Táo 3 đến ranh giới 

xã Nam Hồng) 2020-2024 12.994.335          1.424.281,99    1.424.281,99         1.424.281,99 

-
Đường ven kênh Chu Đậu, xã Hồng Phong ( Đoạn 

từ cây xăng Minh Hiệp đến cầu Quán Táo 3) 2020-2021 9.511.650               61.638,00         61.638,00              61.638,00 

-

Đường Giao thông từ Cầu Hàn đi Thái Tân (Đoạn 

từ ranh giới xã Thái Tân đến ranh giới xã Hồng 

Phong)

3/2021 - 

7/2021 10.736.100             147.446,70       147.446,70            147.446,70 

- Cải tạo, nâng cấp đường GT đoạn từ Đường Hồng 

Sơn giáp sân vận động đến đường 390D

11/2024 - 

12/2024 2.689.448             192.934,00       192.934,00            192.934,00 

- Xây dựng tuyến đường ngách 1 và ngách 3 khu dân 

cư La Xuyên, Thị trấn Nam Sách

'12/2024 - 

12/2024 209.223                 9.094,00           9.094,00                9.094,00 

-  Cải tạo sửa chữa một số hạng mục trụ sở UBND, 

trường Mầm non, Trường THCS thị trấn Nam Sách

12/2024 - 

12/2024 598.600               85.907,00         85.907,00              85.907,00 



Trong đó: 

Nguồn đóng 

góp

Nguồn vốn cân 

đối ngân sách
 Nguồn đóng góp 

Tổng mức đầu tư được duyệt

Tổng số (tất cả 

các nguồn vốn)

STT Danh mục dự án

Thời 

gian 

khởi 

công - 

hoàn 

thành

Quyết định đầu tư

Giá trị khối 

lượng thực 

hiện từ khởi 

công đến 

31/12/…

Thanh toán 

khối lượng 

năm trước

Chia theo nguồn vốn

Tổng số

Giá trị đã thanh toán năm 2025

-

Sửa chữa khắc phục hậu quả số 3 đối với địa điểm 

trường THCS, Trường MN CS II và trụ sở UBND 

xã Nam Hồng

11/2024 - 

01/2025 1.600.000               13.701,96         13.701,96              13.701,96 

-
Xây dựng Nhà Văn hóa khu Hoàng Hanh

12/2023 - 

4/2024 5.195.591             760.503,92       760.503,92            760.503,92 

- Sửa chữa sân và 3 phòng học trường Mầm non Thị 

trấn Nam Sách

10/2024 - 

10/2024 298.427               12.461,00         12.461,00              12.461,00 

-  Sửa chữa sân bếp ăn bán trú trường tiểu học Thị 

trấn Nam Sách

10/2024 - 

10/2024 253.091               10.352,00         10.352,00              10.352,00 

-
Cải tạo Nghĩa trang Liệt sĩ Thị trấn Nam Sách

09/2024 - 

12/2024 2.500.000             322.706,00       322.706,00            322.706,00 

-

Xây dựng nhà xe kết hợp thể thao Trụ sở Đảng ủy - 

HĐND - UBND thị trấn Nam Sách, huyện Nam 

Sách

12/2024 - 

01/2025 647.382             633.653,00       633.653,00            633.653,00 

- Nhà văn hóa thôn Miếu Lãng

7/2024-

12/2024 2.199.764          1.147.007,00    1.147.007,00         1.147.007,00 

- Nhà văn hóa thôn Đông Phan

7/2024-

12/2024 2.200.000             988.891,00       988.891,00            988.891,00 

- Nhà văn hóa thôn Nham Cáp

7/2024-

12/2024 2.107.390          1.003.519,00    1.003.519,00         1.003.519,00 

- Sửa chữa kỳ đài nghĩa trang Liệt sỹ xã

7/2024-

9/2024 540.772               21.000,00         21.000,00              21.000,00 

-
Cải tạo các hạng mục trường THCS:hạng mục Phá 

dỡ sân, tường rào, Nhà bảo vệ

3/2021-

5/2021 1.197.800               71.900,00         71.900,00              71.900,00 

- Sửa chữa nhà làm việc 2 tâng Đảng ủy-UBND xã

11/2024-

12/2024 986.000               76.404,00         76.404,00              76.404,00 

- Sửa chữa các hạng mục trụ sở, nhà xe trường TH, 

Mầm non khắc phục sau bão số 3

11/2024-

12/2024 1.300.128             214.077,00       214.077,00            214.077,00 

-

Nâng cấp mở rộng đường giao thông xã Đồng Lạc, 

huyện Nam Sách (đoạn từ trường tiểu học đến xóm 

Trâm Sơn)

3/2021-

5/2021 6.223.600             109.921,00       109.921,00            109.921,00 
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-
Cải tạo đường giao thông nông thôn xã Đồng Lạc, 

huyện Nam Sách (đoạn từ nhà ông Biên thôn Nham 

Cáp đến nhà ông thả thôn Nhân Lễ)

8/2021 - 

9/2021 2.854.500             209.527,00       209.527,00            209.527,00 

-

Cải tạo nâng cấp đường giao thông đoạn từ đầu 

thôn Nhân Lễ đến sông Bến Vạn, xã Đồng Lạc. 

Hạng mục: Đường giao thông, thoát nước, hè phố 

và kênh thuỷ nông hoàn trả - giai đoạn 1

11/2024-

12/2024 14.721.600             840.066,00       840.066,00            840.066,00 

-

Cải tạo nâng cấp đường giao thông đoạn từ đầu 

thôn Nhân Lễ đến sông Bến Vạn, xã Đồng Lạc. 

Hạng mục: Đường giao thông, thoát nước và hè phố 

- giai đoạn 3

11/2024-

12/2024 9.125.100          1.287.813,00    1.287.813,00         1.287.813,00 

-
Mở rộng khuôn viên xây dựng nhà ăn bán trú 

trường mầm non xã HP 2021 2.027.000             249.714,00       249.714,00            249.714,00 

- Nhà lưu niệm thủ tướng Chính Phủ về thăm (Nhà 

văn hoá) thôn Phù Liễn 2021-2022 1.410.000               21.924,00         21.924,00              21.924,00 

-

Cải tạo 4 nhà văn hóa thôn thuộc xã Hồng Phong 2022 1.180.588               11.184,00         11.184,00              11.184,00 

- Sửa chữa một số hạng mục nghĩa trang liệt sỹ xã 

Hồng Phong 2024 424.176               93.288,00         93.288,00              93.288,00 

- Sửa chữa cải tạo trường mầm non, trường tiểu học 

và THCS, trụ sở UBND xã 2024 1.029.552             101.179,00       101.179,00            101.179,00 

2 Công trình khởi công mới 30.588.040 0 0              27.317.004,20                          -               27.317.004,20 

- Xây dựng mái che sân chứa rác vô cơ Thị trấn Nam 

Sách 2025 366.543             355.400,00            355.400,00 
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- Xây dựng cấp điện sinh hoạt, chiếu sáng xóm 4, khu 

dân cư Thượng Đáp 2025 1.618.546          1.337.006,00         1.337.006,00 

-

Xây dựng hệ thống điện sinh hoạt, sửa chữa hệ 

thống chiếu sáng khu C, KDC Trần Hưng Đạo, thị 

trấn Nam Sách 2025 1.760.000          1.656.875,00         1.656.875,00 

- Cải tạo, sửa chữa sân cỏ, tường rào trường THCS 

Thị trấn Nam Sách 2025 450.000             434.851,00            434.851,00 

-
Cải tạo, nâng cấp đường giao thông đoạn từ đường 

390C đến thôn Hảo Quan, xã Đồng Lạc

6/2025-

7/2025 5.100.000          4.646.840,00         4.646.840,00 

-

Xây dựng đường giao thông trục liên xã đoạn từ 

Quốc lộ 37 đến KDC thôn Nhân Lễ, xã Đồng Lạc, 

huyện Nam Sách

6/2025-

7/2025 5.208.928          4.704.707,50         4.704.707,50 

- Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục tại Nhà văn hóa 

trung tâm xã 2025 996.000             954.981,00            954.981,00 

- Cải tạo sửa chữa bể bơi trường tiểu học và THCS xã 

Hồng Phong, huyện Nam Sách 2025 634.310             606.979,00            606.979,00 

- Điện chiếu sáng công cộng đoạn từ Khu dân cư phía 

Tây đến nút giao đường dẫn Cầu Hàn, xã Nam Sách 2025 1.849.382          1.511.845,00         1.511.845,00 

-
Nâng cấp, xây dựng đường giao thông  nội đồng các 

thôn: Trúc Khê, Nham Cáp, Nhân Lễ, Hảo Quan, 

Vạn Tải Đông, Đụn, Nhân Đào, xã Nam Sách 2025 5.851.757          5.171.000,00         5.171.000,00 

- Cải tạo sửa chữa Trung tâm Văn hóa xã Nam Sách 

và các hạng mục Phụ trợ 2025 3.936.020          3.425.000,00         3.425.000,00 

- Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Đảng ủy - HĐND 

và UBND xã Nam Sách 2025 2.816.554          2.511.519,70         2.511.519,70 


